
       Đơn vị  
tính

Thực hiện cùng kỳ năm 
trước

Ước thực hiện kỳ năm báo 
cáo

Năm báo cáo so với 
cùng kỳ năm trước (%)

A 1 2 3 4

1. Trâu

SL thịt trâu hơi xuất chuồng  9 tháng Tấn 1,008 1,070 106.15

2. Bò Con

SL thịt bò hơi xuất chuồng  9 tháng Tấn 2,200 2,500 113.64

3. Lợn Con

SL thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng Tấn 29,336 29,608 100.93

4. Gia cầm Nghìn con

SL thịt hơi xuất chuồng 9 tháng Tấn 12,354 12,553 101.61

SL trứng 9 tháng 1000 quả 118,708 122,257 102.99
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